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STT LỚP Tổ hợp
Số 

hồ sơ Họ tên học sinh
Ngày 
sinh

Tháng 
sinh

Năm 
sinh

1 10C01 KHTN 1 20 Lê Thái An 15 11 2008
2 10C01 KHTN 1 14 Trần Thuý An 7 10 2008
3 10C01 KHTN 1 65 Nguyễn Phương Anh 17 12 2008
4 10C01 KHTN 1 27 Nguyễn Thị Trâm Anh 1 7 2008
5 10C01 KHTN 1 69 Phạm Ngọc Anh 18 6 2008
6 10C01 KHTN 1 83 Đinh Gia Bảo 22 8 2008
7 10C01 KHTN 1 110 Hồ Minh Cường 24 11 2008
8 10C01 KHTN 1 128 Nguyễn Trí Dũng 22 2 2008
9 10C01 KHTN 1 124 Trần Đức Dũng 13 3 2008

10 10C01 KHTN 1 140 Trần Thùy Mỹ Duyên 13 6 2008
11 10C01 KHTN 1 159 Lê Xuân Thành Đạt 2 9 2008
12 10C01 KHTN 1 182 Nguyễn Ngân Hà 4 2 2008
13 10C01 KHTN 1 201 Lê Khả Hân 1 6 2008
14 10C01 KHTN 1 203 Quách Ngọc Gia Hân 27 10 2008
15 10C01 KHTN 1 225 Vũ Thiên Hồng Hoa 25 1 2008
16 10C01 KHTN 1 239 Trần Huy Hùng 14 8 2008
17 10C01 KHTN 1 269 Quách Nguyễn Bá Hưng 14 6 2008
18 10C01 KHTN 1 291 Lê Chí Khang 21 3 2008
19 10C01 KHTN 1 309 Nguyễn Hoàng Khanh 24 6 2008
20 10C01 KHTN 1 333 Hoàng Nguyễn Ngọc Khoa 24 2 2008
21 10C01 KHTN 1 378 Đặng Cát Lâm 19 9 2008
22 10C01 KHTN 1 389 Nguyễn Trần Nhật Linh 19 6 2008
23 10C01 KHTN 1 421 Nguyễn Xuân Mai 30 5 2008
24 10C01 KHTN 1 439 Trần Nguyễn Hiếu Minh 15 12 2008
25 10C01 KHTN 1 438 Trần Quang Minh 31 1 2008
26 10C01 KHTN 1 496 Nguyễn Ngọc Phương Nghi 18 3 2008
27 10C01 KHTN 1 511 Lê Trần Yến Ngọc 8 12 2008
28 10C01 KHTN 1 524 Trần Lương Minh Ngọc 9 6 2008
29 10C01 KHTN 1 555 Đặng Nguyễn Thiện Nhân 5 4 2008
30 10C01 KHTN 1 573 Thái Bảo Nhi 9 1 2008
31 10C01 KHTN 1 606 Cao Đức Phát 28 5 2008
32 10C01 KHTN 1 622 Đoàn Vũ Thanh Phong 28 5 2008
33 10C01 KHTN 1 636 Nguyễn Lâm Hoàng Phúc 5 12 2008
34 10C01 KHTN 1 639 Trịnh Mai Phúc 21 6 2008
35 10C01 KHTN 1 662 Nguyễn Ngọc Huệ Phương 15 1 2008
36 10C01 KHTN 1 672 Trương Diễm Quân 11 9 2008
37 10C01 KHTN 1 703 Nguyễn Hữu Tài 28 2 2008
38 10C01 KHTN 1 723 Lê Hoàng Mỹ Thanh 30 3 2008
39 10C01 KHTN 1 743 Ngô Hoàng Thiện 11 8 2008
40 10C01 KHTN 1 775 Thái Minh Thượng 26 9 2008
41 10C01 KHTN 1 802 Nguyễn Thị Phương Trang 25 7 2008
42 10C01 KHTN 1 827 Đặng Minh Trí 22 12 2008
43 10C01 KHTN 1 841 Phan Ling Việt Trung 30 4 2008
44 10C01 KHTN 1 870 Đinh Ngọc Thanh Vân 27 8 2008


